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I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức:  

- Học sinh Quận Long Biên góp phần xây dựng gia đình văn hóa  

- Phong trào ‘‘tương thân tương ái’’ ở quận Long Biên  

- Kinh tế Long Biên 

2. Năng lực:  

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện,vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng 

xác định và trả lời đúng câu hỏi.  

- Rèn kĩ năng phân tích, xác định, tổng hợp  

3. Phẩm chất:  

- Giáo dục tính tự lực, tự giác, kiên cường trong quá trình làm bài - Rèn luyện tính kỉ 

luật của học sinh khi trong kiểm tra  

II. MA TRẬN  

  



NỘI 

DUNG 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG 

TN TL TN TL VD VDC 

HỌC SINH 

QUẬN 

LONG 

BIÊN GÓP 

PHẦN 

XÂY 

DỰNG 

GIA ĐÌNH 

VĂN HOÁ 

Biết được gia 

đình văn hóa là 

gì..  

  

Hiểu được ý nghĩa 

của gia đình văn 

hóa. 

Vận dụng kiến 

thức là học sinh 

cần có trách 

nhiệm gì để xây 

dựng gia đình văn 

hóa. 

  

Số câu  6  2  1  9 

Số điểm  1,5  0,5  2,0  4,5 

PHONG 

TRÀO 

TƯƠNG 

THÂN 

TƯƠNG 

ÁI QUẬN 

LONG 

BIÊN 

Biết được tương 

thân tương ái là 

gì... 

 

Hiểu được ý nghĩa 

của phong trài 

tương thân tương ái. 

Giúp đỡ người có 

hoàn cảnh khó khăn. 

  

- Liên hệ về trách 

nhiệm của học 

sinh trong việc thể 

hiện tinh thần 

tương thân tương 

ái. 

  

Số câu  4   1  1 6 

Số điểm  1,0   2,0  1,0 5,5 

 

KINH TẾ 

LONG 

BIÊN 

Biết được các 

ngành công 

nghiệp chính 

đang phát triển 

mạnh tại Quận 

Long Biên 

Hiểu được ngành 

công nghiệp nào 

chiếm tỉ trọng kinh 

tế cao. 

  

Số câu  6  2    8 

Số điểm  1,5  0,5     

TS.câu  16 5 2 23 

TS. điểm  4,0 3,0 3,0 10 

Tỷ lệ  40% 30% 30% 100% 
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Đề: 1 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra câu trả lời em cho là đúng.  

Câu 1. Biểu hiện của gia đình văn hóa là 

 A. Hay mâu thuận với hàng xóm láng giềng. 

 B. Đối xử không tốt với mọi người. 

 C. Con cái chưa nghe lời bố mẹ. 

 D. Bố mẹ yêu thương con cái. 

Câu 2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, 

đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là 

 A. Gia đình đoàn kết. B. Gia đình hạnh phúc. 

 C. Gia đình văn hóa. D. Gia đình vui vẻ. 

Câu 3. Những biểu hiện nào sau đây đúng với tương thân tương ái? 

 A. Bỏ qua cái tôi cá nhân, hướng đến lợi ích chung của mọi người 

 B. Chỉ làm quen giúp đỡ với cấp trên, hoặc người quen sếp 

 C. Tư lợi chỉ quân tâm lợi ích của chính bản thân 

 D. Tham gia hoạt động cho có, chưa hết mình 

Câu 4. Trong buổi bình xét gia đình văn hoá, thành phần gồm 

 A. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư 

 B. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét 

 C. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, 

các tổ chức đoàn thể 

 D. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét, Cấp ủy, Trưởng khu dân 

cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể 

Câu 5. Ý nghĩa của gia đình văn hoá 

 A. Là nơi để thấu hiểu. 

 B. Là tổ ấm nuôi dưỡng con người, góp phần làm cho xã hội ổn định 

 C. Gia đình văn minh thì xã hội mới tiến bộ 

 D. Là nơi ở của cả gia đình 

Câu 6. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng quận Long Biên chiếm 

 A. 26,5% B. 27,1% C. 22, 5% D. 23, 1% 

Câu 7. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng quận Long Biên đạt 

 A. 37.231 tỷ đồng                                  B. 39.685 tỷ đồng  

    C. 36.837 tỷ đồng                                  D. 35.838 tỷ đồng 

 

 

 

 



Câu 8. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển 

hơn. 

 B. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. 

 C. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn 

 D. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý 

Câu 9. Tương thân tương ái là 

 A. tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm 

 B. tình yêu thương với tổ quốc 

 C. tình yêu thương giữa bạn bè, thầy cô 

 D. tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình 

Câu 10. Việc mua bán được xếp vào ngành công nghiệp nào? 

 A. Xây dựng       B. Dịch vụ      C. Công nghiệp             D. Nông nghiệp 

Câu 11. Long Biên có những khu công nghiệp nào? 

 A. Khu công nghiệp Trâu Quỳ B. Khu công nghiệp Sài Đồng B 

 C. Khu công nghiệp Gia Lâm D. Khu công nghiệp Việt Hưng 

Câu 12. Trường hợp nào sau đây không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

 A. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn 

 B. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 C. Con cháu hiếu thảo với ông bà bố mẹ 

 D. Gia đình hoà thuận 

Câu 13. Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, học sinh cần phải làm gì? 

 A. Chăm ngoan, học giỏi. B. Tụ tập đua xe 

 C. Trốn học đi chơi với bạn bè. D. Mượn đồ của bạn không trả. 

Câu 14. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn 

 B. Hành xử chưa đúng mực với những người lạ. 

 C. Nói những điều không hay với người có hoàn cảnh khó khăn 

 D. Không thích giúp đỡ ai, ngại giao tiếp 

Câu 15. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây 

 A. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân 

 B. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn 

hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội 

 C. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy 

chung 

 D. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, 

phụng dưỡng 

Câu 16. Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

 A. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. B. Xây dựng xã hội tươi đẹp. 

 C. Xây dựng xã hội phát triển. D. Xây dựng xã hội lành mạnh. 

 



Câu 17. Về sản xuất nông nghiệp, quận Long Biên đã chuyển đổi cây trồng được 

 A. 10ha B. 9,2ha C. 7,2ha D. 8,2ha 

Câu 18. Quận Long Biên chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang 

 A. Nông nghiệp – Lâm Nghiệp B. Xây dựng – Nông nghiệp 

 C. Dịch vụ - Thương mại D. Công nghiệp – Nông nghiệp 

Câu 19. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ quận Long Biên chiếm 

 A. 71, 29 % B. 72,50% C. 73,39% D. 73,49% 

Câu 20. Tỷ trọng ngành nông nghiệp quận Long Biên chiếm 

 A. 0,14% B. 0,13% C. 0,12% D. 0,11% 

II. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                       

Câu 1: ( 2 điểm) 

Phân tích trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hoá? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

Học sinh cần thể hiện tinh thần tương thân, tương ái như thế nào? ( trong gia đình, 

nhà trường, ngoài xã hội?) 
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Đề: 2 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra câu trả lời em cho là đúng.  

Câu 1. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Không thích giúp đỡ ai, ngại giao tiếp 

 B. Hành xử chưa đúng mực với những người lạ. 

 C. Nói những điều không hay với người có hoàn cảnh khó khăn 

 D. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn 

Câu 2. Những biểu hiện nào sau đây đúng với tương thân tương ái? 

 A. Bỏ qua cái tôi cá nhân, hướng đến lợi ích chung của mọi người 

 B. Tư lợi chỉ quân tâm lợi ích của chính bản thân 

 C. Tham gia hoạt động cho có, chưa hết mình 

 D. Chỉ làm quen giúp đỡ với cấp trên, hoặc người quen sếp 

Câu 3. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, 

đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là 

 A. Gia đình vui vẻ. B. Gia đình văn hóa. 

 C. Gia đình đoàn kết. D. Gia đình hạnh phúc. 

Câu 4. Ý nghĩa của gia đình văn hoá: 

 A. Là tổ ấm nuôi dưỡng con người, góp phần làm cho xã hội ổn định 

 B. Là nơi để thấu hiểu. 

 C. Là nơi ở của cả gia đình 

 D. Gia đình văn minh thì xã hội mới tiến bộ 

Câu 5. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn 

 B. Giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển 

hơn. 

 C. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. 

 D. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý 

Câu 6. Quận Long Biên chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang 

 A. Công nghiệp – Nông nghiệp B. Dịch vụ - Thương mại 

 C. Xây dựng – Nông nghiệp D. Nông nghiệp – Lâm Nghiệp 

Câu 7. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng quận Long Biên đạt 

 A. 37.231 tỷ đồng                                                B. 35.838 tỷ đồng     

    C. 36.837 tỷ đồng                                                D. 39.685 tỷ đồng 

 

 

 



 

Câu 8. Biểu hiện của gia đình văn hóa là 

 A. Con cái chưa nghe lời bố mẹ. 

 B. Bố mẹ yêu thương con cái. 

 C. Đối xử không tốt với mọi người. 

 D. Hay mâu thuận với hàng xóm láng giềng. 

Câu 9. Việc mua bán được xếp vào ngành công nghiệp nào? 

 A. Công nghiệp B. Dịch vụ C. Nông nghiệp D. Xây dựng 

Câu 10. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây 

 A. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn 

hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội 

 B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy 

chung 

 C. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, 

phụng dưỡng 

 D. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân 

Câu 11. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng quận Long Biên chiếm 

 A. 27,1% B. 23, 1% C. 26,5% D. 22, 5% 

Câu 12. Tỷ trọng ngành nông nghiệp quận Long Biên chiếm 

 A. 0,14% B. 0,13% C. 0,11% D. 0,12% 

Câu 13. Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

 A. Xây dựng xã hội lành mạnh.                B. Xây dựng xã hội tươi đẹp. 

 C. Xây dựng xã hội phát triển.                  D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. 

Câu 14. Trong buổi bình xét gia đình văn hoá, thành phần gồm 

 A. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét, Cấp ủy, Trưởng khu dân 

cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể 

 B. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét 

 C. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, 

các tổ chức đoàn thể 

 D. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư 

Câu 15. Về sản xuất nông nghiệp, quận Long Biên đã chuyển đổi cây trồng được 

 A. 9,2ha B. 10ha C. 8,2ha D. 7,2ha 

Câu 16. Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, học sinh cần phải làm gì? 

 A. Tụ tập đua xe B. Chăm ngoan, học giỏi. 

 C. Trốn học đi chơi với bạn bè. D. Mượn đồ của bạn không trả. 

Câu 17. Long Biên có những khu công nghiệp nào? 

 A. Khu công nghiệp Việt Hưng B. Khu công nghiệp Trâu Quỳ 

 C. Khu công nghiệp Gia Lâm D. Khu công nghiệp Sài Đồng B 

 

 

 



 

Câu 18. Trường hợp nào sau đây không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

 A. Con cháu hiếu thảo với ông bà bố mẹ 

 B. Gia đình hoà thuận 

 C. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 D. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn 

Câu 19. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ quận Long Biên chiếm 

 A. 71, 29 % B. 73,49% C. 72,50% D. 73,39% 

Câu 20. Tương thân tương ái là 

 A. tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm 

 B. tình yêu thương giữa bạn bè, thầy cô 

 C. tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình 

 D. tình yêu thương với tổ quốc 

II. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                       

Câu 1: ( 2 điểm) 

Phân tích trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hoá? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

Học sinh cần thể hiện tinh thần tương thân, tương ái như thế nào? ( trong gia đình, 

nhà trường, ngoài xã hội?) 
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Đề: 3 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra câu trả lời em cho là đúng. 

Câu 1. Long Biên có những khu công nghiệp nào? 

 A. Khu công nghiệp Gia Lâm B. Khu công nghiệp Việt Hưng 

 C. Khu công nghiệp Trâu Quỳ D. Khu công nghiệp Sài Đồng B 

Câu 2. Ý nghĩa của gia đình văn hoá: 

 A. Là nơi ở của cả gia đình 

 B. Là tổ ấm nuôi dưỡng con người, góp phần làm cho xã hội ổn định 

 C. Là nơi để thấu hiểu. 

 D. Gia đình văn minh thì xã hội mới tiến bộ 

Câu 3. Về sản xuất nông nghiệp, quận Long Biên đã chuyển đổi cây trồng được 

 A. 8,2ha B. 9,2ha C. 10ha D. 7,2ha 

Câu 4. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng quận Long Biên chiếm 

 A. 26,5% B. 23, 1% C. 27,1% D. 22, 5% 

Câu 5. Quận Long Biên chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang 

 A. Xây dựng – Nông nghiệp B. Dịch vụ - Thương mại 

 C. Công nghiệp – Nông nghiệp D. Nông nghiệp – Lâm Nghiệp 

Câu 6. Tỷ trọng ngành nông nghiệp quận Long Biên chiếm 

 A. 0,13% B. 0,11% C. 0,14% D. 0,12% 

Câu 7. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ quận Long Biên chiếm 

 A. 73,39% B. 71, 29 % C. 72,50% D. 73,49% 

Câu 8. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển 

hơn. 

 B. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. 

 C. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý 

 D. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn 

Câu 9. Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

 A. Xây dựng xã hội lành mạnh.             B. Xây dựng xã hội phát triển. 

 C. Xây dựng xã hội tươi đẹp.                D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. 

Câu 10. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Nói những điều không hay với người có hoàn cảnh khó khăn 

 B. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn 

 C. Hành xử chưa đúng mực với những người lạ. 

 D. Không thích giúp đỡ ai, ngại giao tiếp 

 



Câu 11. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia 

đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là 

 A. Gia đình hạnh phúc. B. Gia đình văn hóa. 

 C. Gia đình vui vẻ. D. Gia đình đoàn kết. 

Câu 12. Trường hợp nào sau đây không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

 A. Con cháu hiếu thảo với ông bà bố mẹ 

 B. Gia đình hoà thuận 

 C. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn 

 D. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Câu 13. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây 

 A. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân 

 B. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn 

hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội 

 C. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, 

phụng dưỡng 

 D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy 

chung 

Câu 14. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng quận Long Biên đạt 

 A. 35.838 tỷ đồng                 B. 36.837 tỷ đồng  

    C. 37.231 tỷ đồng                 D. 39.685 tỷ đồng 

Câu 15. Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, học sinh cần phải làm gì? 

 A. Tụ tập đua xe B. Mượn đồ của bạn không trả. 

 C. Chăm ngoan, học giỏi. D. Trốn học đi chơi với bạn bè. 

Câu 16. Biểu hiện của gia đình văn hóa là 

 A. Con cái chưa nghe lời bố mẹ. 

 B. Đối xử không tốt với mọi người. 

 C. Bố mẹ yêu thương con cái. 

 D. Hay mâu thuận với hàng xóm láng giềng. 

Câu 17. Tương thân tương ái là 

 A. tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình 

 B. tình yêu thương giữa bạn bè, thầy cô 

 C. tình yêu thương với tổ quốc 

 D. tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm 

Câu 18. Trong buổi bình xét gia đình văn hoá, thành phần gồm 

 A. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư 

 B. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét, Cấp ủy, Trưởng khu dân 

cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể 

 C. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét 

 D. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, 

các tổ chức đoàn thể 

 



Câu 19. Những biểu hiện nào sau đây đúng với tương thân tương ái? 

 A. Tham gia hoạt động cho có, chưa hết mình 

 B. Tư lợi chỉ quân tâm lợi ích của chính bản thân 

 C. Bỏ qua cái tôi cá nhân, hướng đến lợi ích chung của mọi người 

 D. Chỉ làm quen giúp đỡ với cấp trên, hoặc người quen sếp 

Câu 20. Việc mua bán được xếp vào ngành công nghiệp nào? 

 A. Công nghiệp B. Xây dựng C. Nông nghiệp D. Dịch vụ 

II. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                       

Câu 1: ( 2 điểm) 

Phân tích trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hoá? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

Học sinh cần thể hiện tinh thần tương thân, tương ái như thế nào? ( trong gia đình, 

nhà trường, ngoài xã hội?) 

 

 

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN: Giáo dục địa phương 7 

Thời gian làm bài:  45 phút 

Ngày KT:  / 4 / 2023 

 

Đề: 4 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra câu trả lời em cho là đúng. 

Câu 1. Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ quận Long Biên chiếm 

 A. 73,49% B. 73,39% C. 71, 29 % D. 72,50% 

Câu 2. Long Biên có những khu công nghiệp nào? 

 A. Khu công nghiệp Trâu Quỳ B. Khu công nghiệp Sài Đồng B 

 C. Khu công nghiệp Gia Lâm D. Khu công nghiệp Việt Hưng 

Câu 3. Ý nghĩa của gia đình văn hoá: 

 A. Là tổ ấm nuôi dưỡng con người, góp phần làm cho xã hội ổn định 

 B. Là nơi để thấu hiểu. 

 C. Là nơi ở của cả gia đình 

 D. Gia đình văn minh thì xã hội mới tiến bộ 

Câu 4. Những biểu hiện nào sau đây đúng với tương thân tương ái? 

 A. Tham gia hoạt động cho có, chưa hết mình 

 B. Tư lợi chỉ quân tâm lợi ích của chính bản thân 

 C. Chỉ làm quen giúp đỡ với cấp trên, hoặc người quen sếp 

 D. Bỏ qua cái tôi cá nhân, hướng đến lợi ích chung của mọi người 

Câu 5. Tỷ trọng ngành nông nghiệp quận Long Biên chiếm 

 A. 0,11% B. 0,13% C. 0,14% D. 0,12% 

Câu 6. Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

 A. Xây dựng xã hội tươi đẹp.          B. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. 

 C. Xây dựng xã hội phát triển.        D. Xây dựng xã hội lành mạnh. 

Câu 7. Về sản xuất nông nghiệp, quận Long Biên đã chuyển đổi cây trồng được 

 A. 9,2ha B. 8,2ha C. 7,2ha D. 10ha 

Câu 8. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn 

 B. Giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển 

hơn. 

 C. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý 

 D. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. 

Câu 9. Biểu hiện của gia đình văn hóa là 

 A. Hay mâu thuận với hàng xóm láng giềng. 

 B. Bố mẹ yêu thương con cái. 

 C. Đối xử không tốt với mọi người. 

 D. Con cái chưa nghe lời bố mẹ. 

 

 



Câu 10. Trường hợp nào sau đây không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

 A. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 B. Gia đình hoà thuận 

 C. Con cháu hiếu thảo với ông bà bố mẹ 

 D. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn 

Câu 11. Trong buổi bình xét gia đình văn hoá, thành phần gồm 

 A. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, 

các tổ chức đoàn thể 

 B. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét 

 C. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư 

 D. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét, Cấp ủy, Trưởng khu dân 

cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể 

Câu 12. Việc mua bán được xếp vào ngành công nghiệp nào? 

 A. Công nghiệp                         B. Xây dựng     

    C. Dịch vụ                                            D. Nông nghiệp 

Câu 13. Quận Long Biên chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang 

 A. Nông nghiệp – Lâm Nghiệp B. Dịch vụ - Thương mại 

 C. Công nghiệp – Nông nghiệp D. Xây dựng – Nông nghiệp 

Câu 14. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng quận Long Biên đạt 

 A. 37.231 tỷ đồng B. 36.837 tỷ đồng     C. 35.838 tỷ đồng   D. 39.685 tỷ đồng 

Câu 15. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia 

đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là 

 A. Gia đình hạnh phúc. B. Gia đình văn hóa. 

 C. Gia đình vui vẻ. D. Gia đình đoàn kết. 

Câu 16. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng quận Long Biên chiếm 

 A. 26,5% B. 27,1% C. 22, 5% D. 23, 1% 

Câu 17. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái 

 A. Không thích giúp đỡ ai, ngại giao tiếp 

 B. Nói những điều không hay với người có hoàn cảnh khó khăn 

 C. Hành xử chưa đúng mực với những người lạ. 

 D. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn 

Câu 18. Tương thân tương ái là 

 A. tình yêu thương với tổ quốc 

 B. tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm 

 C. tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình 

 D. tình yêu thương giữa bạn bè, thầy cô 

Câu 19. Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, học sinh cần phải làm gì? 

 A. Chăm ngoan, học giỏi. B. Trốn học đi chơi với bạn bè. 

 C. Mượn đồ của bạn không trả. D. Tụ tập đua xe 

 

 



Câu 20. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây 

 A. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn 

hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội 

 B. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, 

phụng dưỡng 

 C. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân 

 D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy 

chung 

II. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                       

Câu 1: ( 2 điểm) 

Phân tích trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hoá? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

Học sinh cần thể hiện tinh thần tương thân, tương ái như thế nào? ( trong gia đình, 

nhà trường, ngoài xã hội?) 

 

 

------ HẾT ------ 

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM  CHẤM 

 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: Giáo dục địa phương 7 

 

 

I. Trắc nghiệm:( 5 điểm) 

Mã đề 1 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0,25đ/ 

câu 

ĐA D C A D B A C A A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐA B B A A A A C C C D 

Mã đề 2 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0,25đ/ 

câu 

ĐA D A B A B B C B B D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐA C C D A D B D C D A 

Mã đề 3 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0,25đ/ 

câu 

ĐA D B D A B B A A D B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐA B D A B C C D B C D 

Mã đề 4 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0,25đ/ 

câu 

ĐA B B A D A B C B B A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐA D C B B B A D B A C 

 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 

2 

điểm 

 

Trách nhiệm của học sinh :  

– Chăm ngoan, học giỏi. 

– Thương yêu anh chị em. 

– Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ. 

– Không đua đòi ăn chơi xa xỉ. 

– Ko làm tổn hại đến danh dự GĐ. 

–  Lễ phép với mọi người xung quanh, làm gương tốt cho các em nhỏ. 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

Câu 2 

3 

điểm 

Học sinh thể hiện tinh thần tương thân, tương ái : 

– Người có tinh thần tương thân, tương ái là người sống có tấm lòng 

nhân nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp: 

+ Trong gia đình: yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ; sống hòa hợp, 

gắn bó với anh, chị, em; biết nhường nhịn lẫn nhau,.. 

 

 

 

1,0 

 



+ Trong nhà trường: kính trọng, yêu mến thầy cô giáo, tôn trọng, giúp 

đỡ bạn bè,… 

+ Ngoài xã hội: biết cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của người nghèo 

khó; biết tương trợ, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt,… 

Nhận thức: Biết tương thân, tương ái, giúp đỡ người khác trong khó 

khăn, hoạn nạn là việc làm tốt đẹp, cần tuyên dương, ngợi khen và lan 

tỏa trong cộng đồng. Thế nhưng, lòng tốt cũng cần phải đặt đúng chỗ, 

giúp đúng người, đúng việc, đừng để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi 

dụng. 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

Tổng  10 

điểm 

                   

     BGH DUYỆT             TỔ TRƯỞNG             NTCM                       GV RA ĐỀ 

 

 

 

                                   Đỗ Thị Phương Mai    Nguyễn Thị Vân      Nguyễn Thị Vân 

 

 

 

 

 

 

 


